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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                           BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ– NĂM HỌC 2024-2025
(Ban hành kèm theo quyết định số:          /QĐ-THTQT ngày      / 8/2024)

	TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Phân công nhiệm vụ chính
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	HT
	HT- quản lý chung, dạy 2 tiết HSKT
	

	2 
	Đặng Thị Oanh
	PHT
	PHT, quản lí chung CM, tổ 1,2,3; dạy 4 tiết  
	

	3 
	Đỗ Thị Vân
	PHT
	PHT, quản lý chuyên môn tổ 4, 5; dạy  4 tiết  
	

	4 
	Trịnh Đức Dụng
	GV
	Tổng phụ trách đội; dạy 2 tiết Công nghệ
	 

	5 
	Lê Thị Diễm Lài
	GV
	GVCN 1/1; dạy các môn văn hóa lớp Một
	

	6 
	Trần Thị Hồng Điệp
	GV
	GVCN ½; dạy các môn văn hóa lớp Một
	

	7 
	Vũ Thị Duyên
	GV
	GVCN 1/3; dạy các môn văn hóa lớp Một
	

	8 
	Nguyễn Thị Hoàng Mai
	GV
	GVCN ¼; dạy các môn văn hóa lớp Một
	

	9 
	Lê Thị Tâm
	GV
	GVCN 1/5; dạy các môn văn hóa lớp Một
	

	10 
	Lê Thị Thuyết
	GV
	Dạy các môn văn hóa, Âm nhạc lớp Một, Hai
	Nghỉ sinh từ tháng 12/24 – 31/5/2025

	11 
	Nguyễn Thị Bích Nhài
	GV
	GVCN 1/6; dạy các môn văn hóa lớp Một
	Nghỉ sinh từ tháng 9 – 30/1/2025

	12 
	Bùi Thị Hà
	GV
	GVCN 2/; dạy các môn văn hóa lớp Hai
	

	13 
	Hồ Thị Khánh Phương
	GV
	GVCN 2/;  dạy các môn văn hóa lớp Hai
	

	14 
	Trần Thị Thùy Trang 
	GV
	GVCN 2/; dạy các môn văn hóa lớp Hai
	Nghỉ sinh từ tháng 12/24 – 31/5/2025

	15 
	Nguyễn T Phương Nga
	GV
	GVCN 2/; dạy các môn văn hóa lớp Hai
	

	16 
	Nguyễn Thị Nhung
	GV
	GVCN 2/6; dạy các môn văn hóa lớp Hai
	

	17 
	Bùi Ngọc Cẩm Vân
	GV
	GVCN 2/; dạy các môn văn hóa lớp Hai
	

	18 
	Trần Thị Kiều 
	GV
	Dạy các môn văn hóa, Mĩ thuật lớp Ba, Bốn
	Nghỉ sinh từ tháng 10/24 – 31/3/2025

	19 
	 Nguyễn Thị Thanh Thu
	GV
	GVCN 3/6 ; dạy các môn văn, công nghệ hóa lớp Ba
	

	20 
	Trần Thị Thanh Xuân
	GV
	GVCN 3/ ; dạy các môn văn hóa, công nghệ lớp Ba; kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng
	 

	21 
	Nguyễn Thị Lan Anh
	GV
	GVCN  3/ ; dạy các môn văn hóa, công nghệ lớp Ba
	

	22 
	Trịnh Thị Tuấn
	GV
	GVCN 3/; dạy các môn văn hóa, công nghệ  lớp Ba
	

	23 
	Nguyễn Thị Can
	GV
	GVCN 3/ ; dạy các môn văn hóa, công nghệ lớp Ba
	

	24 
	Lê Thị Ngọc Châu
	Gv
	GVCN 3/; dạy các môn văn hóa, công nghệ lớp Ba
	

	25 
	Trần Thị Huyền
	GV
	GVCN 4/; dạy các môn văn hóa, công nghệ lớp Bốn
	

	26 
	Trần Thị Hải Yến
	GV
	GVCN 4/4; dạy các môn văn hóa, công nghệ lớp Bốn
	

	27 
	 Nguyễn Khánh Ly
	GV
	GVCN 4/; dạy các môn văn hóa, công nghệ lớp Bốn
	

	28 
	Võ Thị Nhung
	GV
	GVCN 4/; dạy các môn văn hóa, công nghệ lớp Bốn
	

	29 
	Phan Trâm Anh
	GV
	Dạy các môn Văn hóa lớp 4, 5
	

	30 
	 Võ Thị Như Thảo
	GV
	GVCN 4/; dạy các môn văn hóa, công nghệ lớp Bốn
	

	31 
	Phạm Thoại Uyên
	GV
	GVCN 5/ GV dạy các môn văn hóa, công nghệ lớp Năm
	

	32 
	 Nguyễn Lan Anh
	GV
	GVCN 5/; dạy các môn văn hóa, công nghệ lớp Năm
	

	33 
	Nguyễn Thị Nhàn
	GV
	GVCN 5/ ; dạy các môn văn hóa, công nghệ lớp Năm
	

	34 
	Vũ Thị Huế
	GV
	GVCN 5/1; dạy các môn văn hóa lớp, công nghệ Năm
	 

	35 
	Lê Thị Hoài
	GV
	GVCN 5/; dạy các môn văn hóa, công nghệ lớp Năm
	

	36 
	Trần Thị Kim Khánh
	GV
	Dạy Mĩ thuật    
	Tham gia phụ trách công tác bồi dưỡng tại các câu lạc bộ


	37 
	Tôn Nữ Tường Vân
	GV
	Dạy Âm nhạc    
	

	38 
	Bùi Thị Nguyệt Hằng
	GV
	Dạy Âm nhạc   (Nghỉ sinh từ tháng 9/24 – 28/02/2025)
	

	39 
	Trần Hải Nhạn
	GV
	Dạy Anh văn  
	

	40 
	Phạm Thị Vân Khánh
	GV
	Dạy Anh văn  
	

	41 
	Bùi Thị Đào
	GV
	Dạy Anh văn  
	

	42 
	Trương Tố Uyên
	GV
	Dạy Anh văn  
	

	43 
	Phan Quang Dũng
	GV
	Dạy Tin học 
	

	44 
	Định Thị Thu Hà
	GV
	Dạy Thể dục  
	

	45 
	Võ Thị Đào
	GV
	Dạy Thể dục  
	

	46 
	Phan Tiến Sỹ
	GV
	Dạy Thể dục  
	

	47 
	Ngô Thị Tố Tâm
	NV
	Thư viện, thiết bị, kiêm nhiệm Thủ quỹ
	

	48 
	(Nhân viên mới)
	NV
	Kế toán
	Ghi trong hợp đồng

	49 
	Nguyễn Thị Hồng Huế
	NV
	YT học đường ; 
	

	50 
	Đào Thị  Kim Định
	NV
	 Văn thư 
	

	51 
	Nguyễn Thị Tuyết
	NV
	BV, PV ban ngày CS 1, 2
	

	52 
	Ngô Sơn Trà  
	NV
	BV ban đêm CS 1
	

	53 
	Đoàn Văn Sơn
	NV
	BV PV ban ngày CS 1; 2
	

	54 
	Hoàng Yến
	NV
	Nấu ăn, phục vụ bán trú
	

	55 
	Hoàng Thị Thúy Lài
	NV
	Nấu ăn, phục vụ bán trú
	

	56 
	Ngô Thị Xuân
	NV
	Nấu ăn, phục vụ bán trú
	

	57 
	Vũ Thị Huệ
	NV
	Nấu ăn, phục vụ bán trú
	

	58 
	Hoàng Thị Nhung
	NV
	Nấu ăn, phục vụ bán trú
	

	59 
	Lê Thị Hoa
	NV
	Vệ sinh, phục vụ bán trú
	

	60 
	Lê Thị Như Quỳnh
	NV
	Vệ sinh, phục vụ bán trú
	


                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            Nguyễn Thị Kim Ngân
